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STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  30/2021/QH15 02/8/2021 
Quốc hội 

 

Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc 

hội khóa XV 

 

 

2.  77/2021/NĐ-CP 01/8/2021 Chính phủ Quy định chế độ phụ cấp thâm niên 

nhà giáo 

 

3.  78/2021/NĐ-CP 01/8/2021 Chính phủ Nghị định về thành lập và quản lý 

Quỹ phòng, chống thiên tai 

 

4.  1378/QĐ-TTg 02/8/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc 

gia về trẻ em 

 

5.  1383/QĐ-TTg 04/8/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án “Tổng kiểm kê tài 

nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến 

năm 2025” 

 

6.  09/2021/TT-

BTNMT 

30/6/2021 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật đất đai 

 

7.  11/2021/TT-

BTNMT 

06/8/2021 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ 

thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 

 

8.  1078/QĐ-

BKHĐT 

06/8/2021 Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Ban hành Đề cương và Danh mục 

Báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm 

thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 

 

9.  5951/QĐ-BCA-

H02 

19/7/2021 Bộ Công an Ban hành phương án thực hiện thống 

kê đất đai hàng năm của Bộ Công an 

 

10.  1477/QĐ-BTC 05/8/2021 Bộ Tài 

chính 

Giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 2021 

 

11.  60/2021/TT-BTC 21/7/2021 Bộ Tài 

chính 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 

28 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 

89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 

năm 2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

giá về thẩm định giá 
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12.  62/2021/TT-BTC 29/7/2021 Bộ Tài 

chính 

Ban hành Quy chế tài chính của 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Mua bán nợ Việt Nam 

 

13.  63/2021/TT-BTC 29/7/2021 Bộ Tài 

chính 

Quy định lập, quản lý và sử dụng 

kinh phí chi thường xuyên thực hiện 

thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn 

trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh 

tranh; thẩm định hồ sơ thông báo tập 

trung kinh tế; điều tra các vụ việc 

cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh 

 

14.  64/2021/TT-BTC 29/7/2021 Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí ngân 

sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 

 

15.  65/2021/TT-BTC 29/7/2021 Bộ Tài 

chính 

Quy định về lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí bảo 

dưỡng, sửa chữa tài sản công 

 

16.  68/2021/TT-BTC 06/8/2021 Bộ Tài 

chính 

Quy định mức thu một số khoản phí, 

lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ 

trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng 

chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

 

17.  2547/QĐ-

BGDĐT 

03/8/2021 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Thành lập các Đoàn kiểm tra Kỳ thi 

tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 

2021 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia 

và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo 

đợt 2 

 

18.  2551/QĐ-

BGDĐT 

04/8/2021 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 

Ban hành khung kế hoạch thời gian 

năm học 2021-2022 đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên 

 

19.  21/2021/TT-

BGDĐT 

01/7/2021 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế đánh giá, xếp loại học viên 

theo học Chương trình giáo dục 

thường xuyên cấp trung học cơ sở và 

cấp trung học phổ thông ban hành 

kèm theo Quyết định số 

02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 

01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Thông tư số 

26/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 

8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

 

20.  1921/QĐ-BCT 05/8/2021 Bộ Công 

Thương 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

1724/QĐ-BCT ngày 07/7/2021 về 

việc thành lập Ban Chỉ đạo cung ứng 

hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 
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Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 

diễn biến phức tạp 

21.  1925/QĐ-BCT 05/8/2021 Bộ Công 

Thương 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

1808/QĐ-BCT ngày 17/7/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc 

thành lập Tổ công tác tiền phương về 

đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu 

cho các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương phía Nam trong bối cảnh 

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 

 

22.  1926/QĐ-BCT 05/8/2021 Bộ Công 

Thương 

 

Thành lập Tổ công tác đặc biệt về 

đảm bảo nguồn cung hàng hóa và hỗ 

trợ duy trì hoạt động sản xuất, kinh 

doanh cho các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương miền Bắc và miền 

Trung trong bối cảnh dịch bệnh 

Covid-19 diễn biến phức tạp 

 

23.  05/2021/TT-BCT 02/8/2021 Bộ Công 

Thương 

Quy định chi tiết một số nội dung an 

toàn điện 

 

24.  1446/QĐ-BGTVT 04/8/2021 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Bổ sung thành viên Tổ công tác đặc 

biệt về bảo đảm các hoạt động vận 

tải gắn với công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 

 

25.  15/2021/TT-

BGTVT 

30/7/2021 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan chuyên môn 

về giao thông vận tải thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 

 

26.  1873/QĐ-

BVHTTDL 

15/6/2021 Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

Ban hành Kế hoạch đánh giá hoạt 

động thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình" 

 

 

27.  3449/QĐ-BNN-

TCCB 

02/8/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển thị 

trường nông sản 

 

28.  3450/QĐ-BNN-

TCCB 

02/8/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Ban hành Quy chế hoạt động của 

Ban chỉ đạo phát triển thị trường 

nông sản và các tổ công tác 

 

29.  3457/QĐ-BNN-

QLDN 

03/8/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Kiện toàn Hội đồng thẩm định 

Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới 

và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của công ty nông, lâm nghiệp 

 

30.  3458/QĐ-BNN-

TCLN 

03/8/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết 

định số 523/QĐ-TTg ngày 
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Phát triển 

nông thôn 

01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược Phát triển Lâm 

nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

31.  3461/QĐ-BNN-

PCTT 

04/8/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính thay thế 

trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

 

32.  08/2021/TT-

BNNPTNT 

03/8/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia đối với muối (Natri clorua) thực 

phẩm và Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia đối với muối (Natri clorua) tinh. 

 

33.  08/2021/TT-BXD 02/8/2021 Bộ Xây 

dựng 

 

Hướng dẫn phương pháp xác định 

chi phí lập và tổ chức thực hiện quy 

chế quản lý kiến trúc 

 

34.  2513/VBHN-

BLĐTBXH 

03/8/2021 Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định 

về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, 

cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu 

hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung 

cấp, cao đẳng 

 

35.  15/QĐ-TWPCTT 23/7/2021 Ban Chỉ đạo 

Trung ương 

về phòng, 

chống thiên 

tai 

Ban hành Bộ tài liệu tập huấn tạm 

thời cho lực lượng xung kích phòng, 

chống thiên tai cấp xã 

 

 

36.  76/QĐ-

BCĐĐMPTKTTT

HTX 

03/8/2021 BCĐ đổi 

mới, phát 

triển kinh tế 

tập thể, hợp 

tác xã 

Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm 

thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 

 

 

37.  77/QĐ-

BCĐKTTT 

03/8/2021 BCĐTW 

tổng kết 20 

năm thực 

hiện NQTW 

5 khóa IX 

về tiếp tục 

đổi mới, 

phát triển và 

nâng cao 

hiệu quả 

kinh tế tập 

thể 

Ban hành Kế hoạch và Đề cương 

tổng kết 20 năm thực hiện Nghị 

quyết số 13-NQ/TW ngày 

18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm, 

Ban Chấp hành TW Đảng khoá IX 

về tiếp tục đổi mới, phát triển và 

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 

 

38.  01/QĐ-

BCĐASEAN 

05/8/2021 Ban Chỉ đạo 

thông tin 

tuyên truyền 

ASEAN 

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, 

quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-

2025 của Ban Chỉ đạo Thông tin 

Tuyên truyền ASEAN thực hiện 
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 Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 

13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ về Tuyên truyền, 

quảng bá ASEAN 
 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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